
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh  

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn (thuộc chuyên 

khoa Mắt, Tâm thần, Da liễu) và Danh mục kỹ thuật bổ sung (thuộc chuyên khoa 

Mắt, Tâm thần, Da liễu, Xét nghiệm) của Phòng khám đa khoa Suối Nghệ - Công ty 

TNHH Dịch vụ y tế PKĐK Suối Nghệ, gửi Sở Y tế ngày 13 tháng 5 năm 2024; Biên 

bản thẩm định ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành 

nghề và Danh mục kỹ thuật thuộc chuyên khoa Mắt, Tâm thần, Da liễu, Xét 

nghiệm cho Phòng khám đa khoa Suối Nghệ - Công ty TNHH Dịch vụ y tế PKĐK 

Suối Nghệ; địa chỉ tổ 10 thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu (đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa 

Suối Nghệ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Giám đốc SYT (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Bộ phận TN&TKQ; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV.                                                      

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=o=pjeU1UUXTX&mode=E9dsbGRWOHhNRFWk
https://lawnet.vn/vb/Nghi-dinh-96-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Kham-benh-chua-benh-8E6A0.html#dieu_27


 

 

BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN  

 (Đính kèm Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày ……/       /2024 của Sở Y tế) 

 

Phòng khám chuyên khoa: Mắt, Tâm thần, Da liễu. 

     Và các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục kỹ thuật Sở Y tế phê duyệt./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH MỤC KỸ THUÂT VÀ PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT (BỔ SUNG) 

STT TT DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT 

  1 2 
3 

A B C D 

III. NHI KHOA 

        IX. MẮT 

1 1663 Khâu da mi x x x   

2 1665 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt x x x   

3 1692 Bơm rửa lệ đạo x x x   

4 1693 Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc x x x   

5 1695 Rửa cùng đồ x x x   

6 1703 Cắt chỉ khâu da x x x x 

7 1704 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu x x x x 

8 1705 Theo dõi nhãn áp 3 ngày x x x x 

9 1706 Lấy dị vật kết mạc x x x x 

10 1707 Khám mắt x x x x 

   XVIII. DA LIỄU 

      A. NỘI KHOA DA LIỄU 

11 2999 Chăm sóc da điều trị bệnh da x x x   

V. DA LIỄU  

12 1 Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng x x     

13 2 Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng x x     

14 3 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm x x x x 

VI. TÂM THẦN 

              A. TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ         

15 1 Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) x x     

16 9 Thang đánh giá lo âu - zung  x x     

                G. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY 

17 73 Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu x x x   

18 74 Test nhanh phát hiện chất gây nghiện  trong nước tiểu x x x   

XIV. MẮT 

19 171 Khâu da mi đơn giản x x x   

20 174 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt x x x   

21 200 Lấy dị vật kết mạc x x x x 

22 203 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản x x x x 



 

 

 

23 206 Bơm rửa lệ đạo x x x x 

24 207 Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc x x x x 

25 208 Thay băng vô khuẩn x x x x 

26 209 Tra thuốc nhỏ mắt x x x x 

27 211 Rửa cùng đồ x x x x 

28 218 Soi đáy mắt trực tiếp x x x x 

29 223 Khám lâm sàng mắt x x x x 

    Thăm dò chức năng và xét nghiệm 

30 260 Đo thị lực x x x x 

31 261 Thử kính x x x   

32 265 Đo thị giác hai mắt x x x   

XXIII. HÓA SINH 

       A. MÁU 

33 60 Định lượng Ethanol (cồn) x x     

       B. NƯỚC TIỂU 

34 173 Định tính Amphetamin ( test nhanh) x x x x 

35 188 Định tính Marijuana(THC) (test nhanh) x x x x 

36 193 Định tính Opiate(test nhanh) x x x x 

37 194 Định tính Morphin ( test nhanh) x x x x 

38 195 Định tính Codein ( test nhanh) x x x x 

39 196 Định tính Heroin ( test nhanh) x x x x 



 

DANH SÁCH NHÂN SỰ BỔ SUNG 

 (Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày       /     /2024 của Sở Y tế) 

Stt Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN/ 

GPHN; QĐ bổ 

sung PVCM  

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề  

Vị trí  

chuyên môn 

 

Đăng ký hành 

nghề nơi khác 

(ghi rõ tên cơ 

sở địa điểm, 

thời gian, vị 

trí chuyên 

môn) 

Quyết định SYT 

đã phê duyệt  

1 
Nguyễn Thị 

Lan 

* Bác sĩ đa 

khoa, 

* ĐHCK 

Tâm Thần 

 * 002399/BRVT - 

CCHN 

 ngày 18/09/2014 

* Số 521/QĐ-SYT 

 ngày 20/09/2016 

* Khám bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

* Khám bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm thần 

Thứ 2 –CN: 

07:00-12:00 

13:30-17:00 

Trưởng 

PKCK 

 Tâm thần 

(bổ nhiệm) 

KCB CK 

Tâm thần 

 

Không 
Số 300/QĐ-SYT 

ngày 30/04/2024 

2 
Huỳnh Trọng 

Thắng 
Bác sĩ 

004766/LA-CCHN 

ngày 07/06/2016 

Khám bệnh,chữa bệnh 

Nội khoa và mắt thông 

thường 

Thứ 2 –CN: 

07:00-12:00 

13:30-17:00 

Trưởng 

PKCK 

Mắt 

(bổ nhiệm) 

 KCB CK 

Mắt thông 

thường 

Không 

Văn bản số 540/ 

SYT-NV 

ngày 31/01/2024 

SYT tỉnh Long 

An 

3 
Nguyễn Gia 

Thiều 
Bác sĩ 

* 003264/ĐNAI-

CCHN  

ngày 15/08/2018 

* Số 878/QĐ-SYT  

ngày 03/06/2022 

* Khám bệnh,chữa bệnh 

Nội khoa 

 

* Khám bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Thứ 2 –CN: 

07:00-12:00 

13:30-17:00 

Trưởng 

PKCK 

Da liễu 

(bổ nhiệm) 

KCB CK Da 

liễu 

Không Không 
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